
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

KẾ HOẠCH 

Tuần 1 tháng 3 năm 2025 

Chế độ  

sinh hoạt 
Thứ hai 

03/3/2025 

Thứ ba 

04/3/2025 

Thứ tư 

05/3/2025 

Thứ năm 

06/3/2025 

Thứ sáu 

07/3/2025 

Đón trẻ Trẻ chủ động chào cô và ba mẹ. Trẻ nói trọn câu khi giao tiếp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Thổi bóng bay. 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 

- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên kết hợp tay chống hông. 

- Chân: Đưa ra trước, đưa về phía sau. 

- Bật: Bật chân trước chân sau. 

Trò 

chuyện 

sáng 

Trò chuyện về 02 ngày trẻ 

nghỉ 

Kể tên các nước trên thế 

giới mà trẻ biết 

Trò chuyện với trẻ về 

những việc làm phụ 

giúp mẹ ở nhà 

Trò chuyện với trẻ về 

những lời chúc dành 

cho phụ nữ. 

Trò chuyện với trẻ về 

những vi văn minh 

khi tham gia lễ hội.  

Giờ học Toán 

Xác định phía trên, phía 

dưới của đối tượng khác. 

 Thể dục:  

Đi thăng bằng được trên 

ghế thể dục. (lần 1) 

LQCV:  
Bé làm quen với chữ x. 

Thực hiện tập chữ cái 

trang 29 

Âm nhạc:  
Vỗ tiết tấu chậm bài 

hát “Ngày vui mồng 

tám tháng ba”.  

LỄ HỘI 8/3 

HĐ hỗ trợ: 

Dạy bài hát “Ngày vui 

mồng tám tháng ba” 

MTXQ 

Tìm hiểu về ngày 8/3. 

 

Văn học: 

Bài thơ “Bó hoa tặng 

cô” 

Tạo hình: 

Trang trí thiệp 8/3 

Vui chơi * Trò chơi xây dựng 

- Trẻ có thể hiểu ý tưởng của người khác. 

- Mô hình xây dựng có không gian rỗng để chứa đựng chi tiết bên trong. 

- Quan tâm đến sự hài hoà cân đối của mô hình về hình dạng kích thước và màu sắc. 

- Trong khi chơi trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau. 

- Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc. 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Đóng vai người khác khi chơi 

- Đa dạng thể hiện trong hành vi, cử chỉ điệu bộ.   



- Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp với tình huống phát triển của nội dung cốt chuyện chơi.  

* Trò chơi học tập 

- Tìm số tương ứng trong phạm vi 10. Tách gộp trong phạm vi 10. 

- Chơi với hìmh khối. 

- Tạo hình con chữ đã học theo ý thích. Nối các từ vào chữ cái tương ứng. 

- Kể lại truyện đã được nghe theo kinh nghiệm của bản thân. 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Trò chơi luyện kỹ năng kéo khóa, buộc dây giày. 

HĐNT I. Quan sát 

- Quang cảnh trang trí 8/3 trong sân trường. 

II. Trò chơi vận động - dân gian 

- Chim bay, cò bay. 

- Mèo bắt chuột. 

III. Chơi tự do  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, lựa đậu, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích, nhảy lò cò, tạt lon… 

- Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Biết giữ gìn quần áo, đầu tóc gọn gàng. 

Tự giác trực nhật. 

Sinh hoạt 

chiều 

Tập văn nghệ. Tập văn nghệ. Tập văn nghệ. Tập văn nghệ. Ôn lại bài thơ, bài hát 

8/3. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

KẾ HOẠCH 

Tuần 2 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

10/3/2025 

Thứ ba 

11/3/2025 

Thứ tư 

12/3/2025 

Thứ năm 

13/3/2025 

Thứ sáu 

14/3/2025 

Đón trẻ Trẻ chủ động chào cô và ba mẹ. Trẻ nói trọn câu khi giao tiếp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Thổi bóng bay. 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 

- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên kết hợp tay chống hông. 

- Chân: Đưa ra trước, đưa về phía sau. 

- Bật: Bật chân trước chân sau. 

Trò chuyện 

sáng 

Trò chuyện về các 

con vật có cánh mà 

trẻ biết. 

Trò chuyện với trẻ về 

môi trường chữ trong 

lớp. 

Trò chuyện với trẻ về thời 

tiết hôm nay. 
Trò chuyện về hình 

dạng bản đồ Việt Nam. 

Trò chuyện với trẻ về 

những chú chim có 

nhiều màu sắc. 

Giờ học MTXQ 

Tìm hiểu động vật 

biết bay. 

 

Thể dục:  

Đi thăng bằng được trên 

ghế thể dục. (lần 2) 

Toán 

Xác định phía trái, phía 

phải của người khác. 

Tạo hình 

Cắt dán con chim. 

Phiếu tạo hình trang 6. 

Âm nhạc 

Nghe hát: “Con chim 

vành khuyên”. 

Dạy hát Thật là hay 

HĐ hỗ trợ: 

Dạy hát Thật là hay 
LQCV:  
Bé chơi với chữ x.  

 

HĐ hỗ trợ: 

Tạo hình chim 

Phiếu tạo hình trang 14 

LQVH:  
Kể chuyện Loài chim 

học xây tổ. 

LQCV: 

Bé làm quen với chữ s. 

Làm bài tập chữ cái 

trang 24. 

Vui chơi * Trò chơi xây dựng 

- Trẻ có thể hiểu ý tưởng của người khác. 

- Mô hình xây dựng có không gian rỗng để chứa đựng chi tiết bên trong. 

- Quan tâm đến sự hài hoà cân đối của mô hình về hình dạng kích thước và màu sắc. 

- Trong khi chơi trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau. 

- Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc. 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Đóng vai người khác khi chơi 

- Đa dạng thể hiện trong hành vi, cử chỉ điệu bộ.   



- Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp với tình huống phát triển của nội dung cốt chuyện chơi.  

* Trò chơi học tập 

- Tìm số tương ứng trong phạm vi 10. Tách gộp trong phạm vi 10. 

- Chơi với hìmh khối. 

- Tạo hình con chữ đã học theo ý thích. Nối các từ vào chữ cái tương ứng. 

- Kể lại truyện đã được nghe theo kinh nghiệm của bản thân. 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Trò chơi luyện kỹ năng kéo khóa, buộc dây giày. 

HĐNT I. Quan sát 

Con chim. 

II. Trò chơi vận động - dân gian 

- Chim bay, cò bay. 

- Mèo bắt chuột. 

III. Chơi tự do  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, lựa đậu, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích, nhảy lò cò, tạt lon… 

- Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Biết nhắc nhở người lớn tắt đèn quạt khi ra khỏi phòng. 

Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 

Tự giác xếp mền gối gọn gàng khi ngủ dậy. 

Sinh hoạt 

chiều 

Chơi trò chơi đứng 

một chân và giữ 

thăng bằng 10 giây. 

Làm bài tập bé tập tô 

trang 42 

Thực hiện tập Toán trang 

24, 25. 

Gấp chim cánh cụt 

Tập tạo hình trang 17. 

Cho trẻ kể lại truyện 

Loài chim học xây tổ. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

KẾ HOẠCH 

Tuần 3 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

17/3/2025 

Thứ ba 

18/3/2025 

Thứ tư 

19/3/2025 

Thứ năm 

20/3/2025 

Thứ sáu 

21/3/2025 

Đón trẻ Trẻ chủ động chào cô và ba mẹ. Trẻ nói trọn câu khi giao tiếp. 

Thể dục sáng - Hô hấp: Thổi bóng bay. 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 

- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên kết hợp tay chống hông. 

- Chân: Đưa ra trước, đưa về phía sau. 

- Bật: Bật chân trước chân sau. 

Trò chuyện 

sáng 

Trò chuyện về 2 ngày 

nghỉ của bé. 

Chơi tìm chữ cái 

trong các từ xung 

quanh lớp. 

Trò chuyện về các 

nguồn tạo ra điện mà 

trẻ biết. 

Trò chuyện với trẻ về 

hình ảnh trái đất. 

Trò chuyện làm gì để 

thoát khỏi kẻ xấu 

Giờ học MTXQ 

Tìm hiểu về không 

khí. 

Thể dục 

Bò dích dắc qua 7 

điểm. (lần 1) 

Toán 

Nhận biết các hình 

khối. 

Tạo hình 

Tạo hình từ giấy theo ý thích. 

Tập tạo hình trang 25 

Âm nhạc 

TCÂN: nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ. 

HĐ hỗ trợ 
Nhận ra và không 

chơi một số đồ vật có 

thể gây nguy hiểm: 

Bàn ủi, bình đun 

nước, bếp lửa… 

LQCV 

Bé chơi với chữ s. 
HĐ hỗ trợ 

Tìm hiểu về nguồn ánh 

sáng. 

Văn học 

Thơ Không khí. 
GDGT 

5 vũ khí lợi hại trên cơ 

thể. 

Vui chơi * Trò chơi xây dựng 

- Trẻ có thể hiểu ý tưởng của người khác. 

- Mô hình xây dựng có không gian rỗng để chứa đựng chi tiết bên trong. 

- Quan tâm đến sự hài hoà cân đối của mô hình về hình dạng kích thước và màu sắc. 

- Trong khi chơi trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau. 

- Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc. 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Đóng vai người khác khi chơi 



- Đa dạng thể hiện trong hành vi, cử chỉ điệu bộ.   

- Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp với tình huống phát triển của nội dung cốt chuyện chơi.  

* Trò chơi học tập 

- Tìm số tương ứng trong phạm vi 10. Tách gộp trong phạm vi 10. 

- Chơi với hìmh khối. 

- Tạo hình con chữ đã học theo ý thích. Nối các từ vào chữ cái tương ứng. 

- Kể lại truyện đã được nghe theo kinh nghiệm của bản thân. 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Trò chơi luyện kỹ năng kéo khóa, buộc dây giày. 

HĐNT I. Quan sát 

- Một vài đặc điểm , tính chất của đất, cát, sỏi, đá. 

II. Trò chơi vận động - dân gian 

- Kéo co. 

- Bịt mắt đá bóng. 

III. Chơi tự do  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, lựa đậu, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích, nhảy lò cò, tạt lon… 

- Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 

Tự giác xếp mền gối gọn gàng khi ngủ dậy. 

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP KH 

và XH trang 28. 

Dạy trẻ bài thơ Giọt 

nắng 

Thực hiện tập Toán 

trang 27, 28. 

Thực hiện tập Bé tập tô 

trang 37 

Ôn các bài thơ, bài hát 

đã học 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

KẾ HOẠCH 

Tuần 4 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

24/3/2025 

Thứ ba 

25/3/2025 

Thứ tư 

26/3/2025 

Thứ năm 

27/3/2025 

Thứ sáu 

28/3/2025 

Đón trẻ Trẻ chủ động chào cô và ba mẹ. Trẻ nói trọn câu khi giao tiếp. 

Thể dục sáng - Hô hấp: Thổi bóng bay. 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 

- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên kết hợp tay chống hông. 

- Chân: Đưa ra trước, đưa về phía sau. 

- Bật: Bật chân trước chân sau. 

Trò chuyện 

sáng 

Trò chuyện về 2 ngày 

nghỉ của bé. 

Các mức độ của gió. Trò chuyện về hình dạng 

của một số đồ vật có trong 

lớp. 

Một số loại quạt mà 

trẻ biết. 

Một số hành vi xả rác 

bừa bãi. 

Giờ học MTXQ 

Nguyên nhân gây ô 

nhiễm không khí 

Thể dục 

Bò dích dắc qua 7 

điểm. (lần 2) 

Toán: 

Nhận dạng hình khối 

trong thực tế. 

Văn học:  

Thơ Gió 

Âm nhạc 

Dạy hát Tôi là gió 

HĐ hỗ trợ: 

Dạy hát Tôi là gió. 
LQCV 

Bé làm quen chữ r. 

Thực hiện tập chữ cái 

trang 23. 

HĐ hỗ trợ: 

Tập cho trẻ nhận ra giai 

điệu vui tươi, êm dịu của 

bài hát, bản nhạc. 

Tạo hình 

Gấp quạt giấy.  

Tập tạo hình trang 

23, 24 

LQCV 

Bé chơi với chữ r. 

 

Vui chơi * Trò chơi xây dựng 

- Trẻ có thể hiểu ý tưởng của người khác. 

- Mô hình xây dựng có không gian rỗng để chứa đựng chi tiết bên trong. 

- Quan tâm đến sự hài hoà cân đối của mô hình về hình dạng kích thước và màu sắc. 

- Trong khi chơi trẻ biết trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau. 

- Trẻ biết xây dựng mô hình sắc xảo, vững chắc. 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Đóng vai người khác khi chơi 

- Đa dạng thể hiện trong hành vi, cử chỉ điệu bộ.   



- Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp với tình huống phát triển của nội dung cốt chuyện chơi.  

* Trò chơi học tập 

- Tìm số tương ứng trong phạm vi 10. Tách gộp trong phạm vi 10. 

- Chơi với hìmh khối. 

- Tạo hình con chữ đã học theo ý thích. Nối các từ vào chữ cái tương ứng. 

- Kể lại truyện đã được nghe theo kinh nghiệm của bản thân. 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm. 

- Trò chơi luyện kỹ năng kéo khóa, buộc dây giày. 

HĐNT I. Quan sát 

- Một vài đặc điểm , tính chất của đất, cát, sỏi, đá. 

II. Trò chơi vận động - dân gian 

- Kéo co. 

- Bịt mắt đá bóng. 

III. Chơi tự do  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, lựa đậu, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích, nhảy lò cò, tạt lon… 

- Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 

Tự giác xếp mền gối gọn gàng khi ngủ dậy. 

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP KH 

và XH trang 29. 

Nhận ra sự thay đổi 

một số hiện tượng tự 

nhiên 

Thực hiện tập Toán trang 

29. 

Nhận xét sản phẩm Thực hiện tập Bé tập tô 

trang 36. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 


